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	             Mức độ 

            cần đạt

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	PHẦN I: 

ĐỌC- HIỂU

Đánh giá năng lực đọc- hiểu VB 

(VB nhật dụng, nghị luận/văn bản nghệ thuật 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+Nguồn ngữ liệu ngoài chương trình SGK Ngữ văn bậc THCS.
	- Chỉ ra thể loại/ ngôi kể/ phương thức biểu đạt của đoạn trích/ văn bản.


	-  Khái quát chủ đề/ nội dung chính của đoạn trích văn bản.

-  Hiểu được ý nghĩa của chi tiết/hình ảnh/câu văn/câu thơ,… trong đoạn trích /văn bản.

- Hiểu được tác dụng, hiệu quả của việc sử dụng thể loại/phương thức biểu đạt/ngôi kể/biện pháp tu từ,…trong đoạn trích/văn bản.
	-Bày tỏ ý kiến về quan điểm/tư tưởng/tình cảm/thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích/ văn bản.

Rút ra thông điệp/bài học từ đoạn trích/văn bản. 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

(0,5)

5  %
	2

(1,5 )

15 %
	1

(1,0 )

10  %
	4

(3,0 )

30 %

	PHẦN II:

LÀM VĂN

   Đánh giá năng lực viết đoạn văn; năng lực  viết bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	
	
	- Trình bày suy nghĩ, ý kiến  của bản thân về một vấn đề/ nội dung được đặt ra ra từ đoạn trích/ văn bản được đặt ra trong ngữ liệu ở phần Đọc-hiểu.
	- Viết được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ theo đúng yêu cầu.
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

(2,0 )

20  %
	1

(5,0)

50 %
	2

(7,0)

70 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

(0,5 )

5  %
	2

(1,5 )

15 %
	3

(7,0)

70  %
	6

(10)

100%

	UBND HUYỆN CÁT HẢI                             
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	Năm học: 2023-2024



MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Từ thời xưa, những bậc thức giả luôn khuyên can con người sống khiêm tốn, chẳng hạn trong kinh thánh Đức Giê-su đã dạy tín đồ rằng:”ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”, không những vậy Phật tổ cũng khuyên nhủ: “Hãy thắng người hơn mình bằng đức tánh khiêm cung.”. Ngoài ra, Nhà học giả La Bruyere đã nói thêm rằng: “Sự khiêm tốn có giá trị như cái bóng loáng của bức tranh, nó nổi bật lên và hùng dũng”. Cho nên sống khiêm tốn là một con đường giúp ta mở mang tri thức, tiến đức vững vàng.

Thật vậy, khiêm tốn mang một giá trị to lớn, góp phần xây dựng toà nhà tri thức và nhân cách của mỗi người chúng ta, theo từ điển mở Wiktionary định nghĩa: Khiêm tốn là biết đánh giá cái hay của mình một cách vừa phải và dè dặt, hay nói cách khác là chúng ta biết mình là ai?( Who am I?), ở vị trí nào để không ỷ lại, đánh mất giá trị thật.            

Bên cạnh đó, có những người chưa làm được việc gì mà đã mồm loa ngạo mạn, bị người đời ghét bỏ, chẳng học thêm được sự gì mới. Vì cứ nghĩ là mình quá tốt rồi, hậu quả bị người khác xa cách. Chẳng tiến bộ một chút nào.

Sự học không chỉ một ngày, một bữa mà kéo dài đến suốt cuộc đời. Nói lên điều này cho thấy sự học tập trau dồi từ sách vở, người khác và cuộc sống là không ngừng nghỉ. Vì vậy thái độ khiêm hạ rất quan trọng, bởi khi ta nhận thức được mình yếu kém thì mới có thể học, bồi dưỡng thêm cho giỏi lên được. Đại triết gia trứ danh socrate đã nói: “Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì hết”. hiểu được tầm quan trọng của khiêm tốn, ta hãy tìm hiểu một sách sâu sắc để áp dụng cho chính bản thân mình.
(Nguồn: https://spiderum.com/bai-dang/KHIEM-TON-DE-TIEN-BUOC-5eg)

Câu 1 (0,5 điểm). Theo đoạn trích: Nhà học giả La Bruyere đã nói điều gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Em hiểu thế nào về ý nghĩa cuả câu văn: “Thật vậy, khiêm tốn mang một giá trị to lớn, góp phần xây dựng toà nhà tri thức và nhân cách của mỗi người chúng ta”.
Câu 3 (1,0 điểm). Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn: “Nói lên điều này cho thấy sự học tập trau dồi từ sách vở, người khác và cuộc sống là không ngừng nghỉ.”
Câu 4 (1,0 điểm). Em có đồng ý với quan điểm cho rằng: “Thái độ khiêm hạ rất
quan trọng, bởi khi ta nhận thức được mình yếu kém thì mới có thể học, bồi dưỡng thêm cho giỏi lên được.” không? Vì sao?
PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Từ tinh thần đoạn trích ở phần  Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về vai trò của đức tính khiêm tốn trong cuộc sống.
Câu 2 (5,0 điểm). Viết bài văn trình bày cảm nhận của em về khổ thơ sau:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hoà ca

Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

(Trích Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2015)
	
	Ngày    tháng 4  năm 2024

	NGƯỜI DUYỆT ĐỀ
	NGƯỜI RA ĐỀ

	
	

	
	Nguyễn Thị Thương

	XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
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MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	PHẦN I. ĐỌC HIỂU
	   3,0

	1
	- Theo đoạn trích, Nhà học giả La Bruyere đã nói thêm rằng: “Sự khiêm tốn có giá trị như cái bóng loáng của bức tranh, nó nổi bật lên và hùng dũng”.

Hoặc: Nhà học giả La Bruyere đã nói: “Sự khiêm tốn có giá trị như cái bóng loáng của bức tranh, nó nổi bật lên và hùng dũng”.
	0,5

	2
	Học sinh có thể lý giải theo gợi ý sau: 

+ Qua việc bàn luận về vai trò của đức tính khiêm tốn, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của đức tính khiêm tốn trong việc trau dồi tri thức và bồi đắp nhân cách của mỗi người. 

+Từ đó, tác giả mong muốn mỗi cá nhân phải biết rèn luyện đức tính khiêm tốn, khiêm nhường để trở nên hoàn thiện hơn 

(Học sinh có thể sử dụng cách diễn đạt tương đương nhưng vẫn nêu được nội dung trên đều chấp nhận)

	0,25

0,25

	3
	* Biện pháp tu từ liệt kê: “từ sách vở, người khác và cuộc sống”
* Tác dụng:

- Làm cho câu văn sinh động, giàu hình ảnh, tăng sức thuyết phục, gây ấn tượng sâu sắc với người đọc, người nghe, tạo nhịp điệu cho câu văn thêm hấp dẫn.
- Diễn tả đầy đụ, cụ thể, sâu sắc về sự đa dạng/ phong phú, liên tục và vô cùng về con đường học tập, tích luỹ kiến thức của con người 

- Thể hiện thái độ ngợi ca, đề cao vai trò của việc học tập, trau dồi tri thức dưới nhiều hình thức khác nhau của tác giả và mong muốn mỗi chúng ta hãy coi trọng việc học tập, thường xuyên tìm tòi, mở rộng kiến thức để hoàn thiện bản thân. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	* Học sinh khẳng định (Có thể lựa chọn 1 trong 3 ý): 0,25 đ

- Đồng tình với quan điểm trên 

- Không đồng tình với quan điểm trên

- Vừa đồng tình vừa không đồng tình với quan điểm trên

* Giải thích (Chọn ý nào thì phải giải thích hợp lý theo ý đó, mỗi ý giải thích đúng cho 0,25đ):

Ví dụ: Đồng tình với quan điểm trên, vì:

+ Khi chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ thấy kiến thức của bản thân không bao giờ đủ, từ đó sẽ phải luôn nỗ lực, phấn đấu từng ngày để học hỏi, tìm tòi, nâng cao hiểu biết nhằm đạt được những thành công lớn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

+ Khiêm tốn là một thái độ sống tích cực, một cách làm phong phú thêm kiến thức, kinh nghiêm của bản thân từ cuộc sống.

+ Khi sống khiêm tốn sẽ khiến chúng ta kìm hãm được sự tự mãn , không tự cao, tự đại mỗi khi gặt hái được thành công và có thêm động lực để không ngừng vươn lên mỗi ngày.
	0,25

0,75


	Phần II. Làm văn
	7,0

	 1

(2,0đ)


	A. Về hình thức, kĩ năng

- Viết đúng hình thức một đoạn văn nghị luận xã hội.

- Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu, dung lượng đảm bảo, diễn đạt chính xác, lập luận thuyết phục.

- Trình bày sạch sẽ, rõ ràng.
	0,5



	
	B. Yêu cầu về nội dung: HS có thể có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được những nội dung cơ bản sau:
- Nêu vấn đề nghị luận: Vai trò của đức tính khiêm tốn trong cuộc sống. 
- Giải thích vấn đề: Khiêm tốn là thái độ hài hòa, đúng mực, không khoe khoang, tự mãn về những gì mình có mà luôn nỗ lực học hỏi, tìm tòi để hoàn thiện bản thân.

 - Vai trò:
+ Khiêm tốn là một đức tính tốt đẹp, nó giúp con người hoàn thiện, tiến bộ từng ngày.

+ Khiêm tốn chính là chìa khóa và hành trang giúp con người mở ra cánh cửa thành công

+ Người có tính khiêm tốn sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng và tin tưởng …
- Lòng khiêm tốn giúp các mối quan hệ với người xung quanh trở nên hài hòa, tốt đẹp.

- Phản đề: Trong cuộc sống vẫn có những con người tự cao, tự đại, luôn cho rằng mình hơn người, thậm chí là khoe khoang một cách lố bịch.

Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức được vai trò to lớn của đức tính khiêm tốn trong cuộc sống của mỗi người
- Cần học cách lắng nghe người khác để tránh những sai lầm gây ra do tự mãn.

- Bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện trau dồi kiến thức, luôn khiêm tốn, biết lắng nghe để không ngừng hoàn thiện, phát triển năng lực bản thân…
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	Câu 2


	I .Yêu cầu về hình thức:

- Làm đúng kiểu bài nghị luận văn học (bài văn nghị luận về một đoạn thơ); biết cách xây dựng và trình bày hệ thống luận điểm, lập luận chặt chẽ, đối chiếu, đưa dẫn chứng và phân tích một cách chọn lọc, hợp lí.

- Bố cục rõ ràng: kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, mạch lạc; không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp....
	0,5

	
	II .Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đạt được những yêu cầu cơ bản sau:

1. Mở bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Nêu vấn đề nghị luận: cảm xúc tha thiết, yêu mến cuộc sống, nguyện ước hóa thân, hoà nhập và cống hiến chân thành của nhà thơ.

- Trích dẫn thơ
2. Thân bài:

2.1.  Khái quát: có thể theo nhiều cách

- Nêu hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được viết vào tháng 11 năm 1980, khi tác giả đang nằm trên giường bệnh. 
- Mạch cảm xúc, vị trí đoạn thơ: Từ cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước ở những khổ thơ đầu, tác giả đã chuyển sang bày tỏ suy ngẫm và tâm niệm chân thành của bản thân một cách tinh tế hai khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm
2.2. Cảm nhận cụ thể:

 - Luận điểm 1: Ước nguyện hóa thân đẹp đẽ, khiêm nhường:

+ Để bày tỏ ước nguyện của mình, ngay từ những câu thơ mở đầu của đoạn, Thanh Hải đã đem đến cho người đọc giai điệu ngọt ngào, êm ái của những thanh bằng liên tiếp “ta”-“hoa”-“ca”. Điệp từ “ta” được lặp đi lặp lại thể hiện một ước nguyện chân thành, thiết tha: 

                                 “ Ta làm con chim hót

                                    Ta làm một cànhhoa

                                    Ta nhập vào hoà ca

                                    Một nốt trầm xao xuyến”.

+ Động từ “làm”-“nhập” ở vai trò vị ngữ biểu lộ sự hoá thân đến diệu kỳ - hoá thân để sống đẹp, sống có ích. 

+ Nhà thơ đã lựa chọn những hình ảnh đẹp của thiên nhiên,của cuộc sống để bày tỏ ước nguyện: con chim,cành hoa, một nốt trầm. 

+ Các hình ảnh bông hoa, tiếng chim đã xuất hiện trong cảm xúc của thi nhân về mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, giờ lại được sử dụng để thể hiện lẽ sống của mình. Một ý nghĩa mới đã mở ra, đó là mong muốn được sống có ích, sống làm đẹp cho đời là lẽ tự nhiên, thường tình. 

+ Cái “tôi”của thi nhân trong phần đầu bài thơ giờ chuyển hoá thành cái “ta”. Có cả cái riêng và chung trong cái “ta” ấy. Với cách sử dụng đại từ này, nhà thơ đã khẳng định sự cống hiến không chỉ của riêng ai mà là của tất cả mọi người.

+ Hình ảnh “nốt trầm”và lặp lại số từ “một” tác giả cho thấy ước muốn tha thiết, chân thành của mình. Không ồn ào, cao giọng, nhà thơ chỉ muốn làm “một nốt trầm” nhưng phải là“một nốt trầm xao xuyến” để góp vào bản hoà ca chung. Nghĩa là nhà thơ muốn đem phần nhỏ bé, đẹp đẽ của riêng mình để góp vào công cuộc đổi mới và đi lên của đất nước. 

- Luận điểm 2: Ước nguyện cống hiến những gì tốt đẹp, nhỏ bé dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.
                                  “Một mùa xuân nhỏ

                                   Lặng lẽ dâng cho đời

                                   Dù là tuổi hai mươi

                                   Dù là khi tóc bạc.”

+ Cách sử dụng ngôn từ của nhà thơ Thanh Hải rất chính xác, tinh tế và gợi cảm. Làm cành hoa, làm con chim, làm nốt trầm và làm một mùa xuân nho nhỏ để lặng lẽ dâng hiến cho cuộc đờì

+ “Mùa xuân nho nhỏ” là một ẩn dụ đầy sáng tạo, biểu lộ một cuộc đời đáng yêu, một khát vọng sống cao đẹp. Mỗi người hãy làm một mùa xuân, hãy đem tất cả những gì tốt đẹp, tinh tuý của mình, dẫu có nhỏ bé để góp vào làm đẹp cho mùa xuân đất nước.

+ Cặp từ láy “nho nhỏ”, “lặng lẽ” cho thấy một thái độ chân thành, khiêm nhường, lấy tình thương làm chuẩn mực cho lẽ sống đẹp, sống để cống hiến đem tài năng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.  Không khoe khoang, cao giọng mà chỉ lặng lẽ âm thầm dâng hiến. Ý thơ thể hiện một ước nguyện, một khát vọng, một mục đích sống. 

+ Lời ước nguyện thật thuỷ chung, son sắt. Sử dụng điệp ngữ “dù là” nhắc lại hai lần kết hợp với nghệ thuật hoán dụ “ tuổi hai mươi” “khi tóc bạc” như tiếng lòng tự dặn mình đinh ninh: dẫu có ở giai đoạn nào của cuộc đời, tuổi hai mươi tràn đầy sức trẻ, hay khi đã già thì vẫn phải sống có ích cho đời, sống làm đẹp cho đất nước. 

=> Quan điểm sống tốt đẹp, giàu triết lí nhân sinh rất đáng khâm phục, trân trọng.

* Đánh giá: 

- Thể thơ 5 chữ, hình ảnh thơ  gần gũi, giản dị không chau chuốt mà giàu sức gợi cảm, phép tu từ đặc sắc, giọng điệu nhẹ nhàng, thiết tha mang âm hưởng dân ca xứ Huế.
- Khẳng định nguyện ước hóa thân, dâng hiến chân thành, sâu sắc, cao đẹp của nhà thơ.

3. Kết bài

- Khẳng định giá trị bài thơ, đoạn thơ.

- Liên hệ bản thân.
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	Sáng tạo


	- Sáng tạo về nội dung: Liên hệ với tác phẩm cùng đề tài, nét riêng trong phong cách sáng tác.

- Sáng tạo về hình thức: Mở bài, kết bài, tổ chức bài viết.
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* Lưu ý: 

  - Trong quá trình chấm giáo viên có thể vận dụng biểu điểm linh hoạt đối với bài làm của HS.

 - Tổng điểm của bài kiểm tra là tổng điểm cúa các điểm thành phần trong bài.

